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A. PHẦN LỊCH SỬ: 

1. Đặc điểm xã hội Ấn Độ cổ đại. 

Người A-ri-a lập chế độ đẳng cấp rất khắc nghiệt với 4 đẳng cấp: Bra-man (Tăng lữ), 

Ksa-tri-a (Quý tộc), Va-si-a (Thương nhân) và Su-đra (Nô lệ). 

2. Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ. 

- Tôn giáo: Bà La Môn giáo, Phật giáo. 

- Chữ viết: chữ Phạn. 

- Toán học: phát minh ra số 0. 

- Văn học: sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na. 

- Kiến trúc: cột đá A-sô-ca và đại bảo tháp San-chi. 

- Lịch: Âm lịch. 

3. Sơ lược quá trình thống nhất Trung Quốc và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời 

Tần Thuỷ Hoàng. 

- Trong khoảng 2.000 năm từ thời Hạ đến thời Chu, các tiểu quốc gây chiến tranh nhằm thôn 

tính lẫn nhau. 

- Năm 221 TCN, Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, tiến hành thống nhất mọi mặt 

nhằm đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Trung Quốc về sau.  

- Xã hội phong kiến Trung Quốc gồm hai giai cấp: địa chủ và nông dân lĩnh canh; địa chủ 

bóc lột nông dân lĩnh canh bằng địa tô.  

4. Những thành tựu văn minh tiêu biểu của Trung Quốc cổ đại. 

- Tư tưởng chính là Nho giáo. 

- Chữ tượng hình (giáp cốt, kim văn).  

- Văn học là Kinh Thi, sử ký Tư Mã Thiên. 

- Y học có bấm huyệt, châm cứu. 

- Phát minh ra giấy. 

- Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn, tiêu biểu là Vạn Lý Trường Thành. 

5. Điều kiện tự nhiên của La Mã cổ đại. 

Vị trí: nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại là bán đảo I-ta-li-a. Bán đảo I-ta-li-a nằm ở 

vị trí trung tâm Địa Trung Hải.  

+ Khoáng sản: có nhiều đồng, chì, sắt. 

+ Đất đai: màu mỡ thuận lợi trồng trọt. 

+ Đường biển: bán đảo I-ta-li-a có hàng nghìn km đường bờ biển. 

B. PHẦN ĐỊA LÍ: 

1. Xác định tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ. 
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2. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất . 

- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng. 

- Trục này nối liền cực Bắc với cực Nam và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo. 

- Hướng tự quay: từ Tây sang Đông. 

- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24h ( một ngày, đêm). 

3. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất. 

- Hướng chuyển động từ Tây sang Đông. 

- Theo quỹ đạo có hình elip gần tròn. 

- Thời gian Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ. 

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo, độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất không 

đổi. 

4. Cấu tạo của Trái Đất. 

Lớp Vỏ Trái Đất Man-ti Nhân 

Độ dày Từ 5 km đến 70 km Gần 3000 km Trên 3000 km 

Trạng thái vật chất Rắn chắc Từ quánh dẻo đến rắn Từ lỏng đến rắn 

Nhiệt độ Càng xuống sâu 

nhiệt độ càng tăng, 

tối đa không quá 

10000C 

Khoảng từ 15000C 

đến 37000C 

Cao nhất khoảng 

50000C 

HẾT 


